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I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án được chọn:
Câu 1: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là

	A. Mĩ – Anh - Pháp
	B. Mĩ – Liên Xô – Nhật.

	C. Mĩ – Tây Âu – Nhật.
	D. Mĩ  - Đức – Nhật.


Câu 2: Kế hoạch Mác - san còn có tên gọi khác là gì?

A. Kế hoạch phục hưng Tây Âu.

B. Kế hoạch phục hưng châu Âu.

C. Kế hoạch phục hưng văn hóa châu Âu.

D. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.

Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu nào làm suy thoái nền kinh tế Mĩ vào năm 1973?

A. Mĩ phải viện trợ cho các nước Tây Âu.

B. Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới.

C. Mĩ thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

D. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.

Câu 4: Mục tiêu nào không thuộc “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ?

A. Tiến hành chiến tranh xâm lược trên toàn thế giới.

B. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa Xã hội trên thế giới.

C. Khống chế, chi phối các nước đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

D. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào hòa bình thế giới.

Câu 5: Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ viện trợ cho Nhật Bản.






B. Mĩ đóng quân tại Nhật Bản.

C. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết.


D. Mĩ xây dựng căn cứ quân sự trên đất nước Nhật Bản.

Câu 6: Trong phát triển kinh tế, điểm khác biệt của Nhật Bản so với Mĩ là gì?

A. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.

B. Chú trọng xây dựng các công trình giao thông.

C. Phát triển các ngành sản xuất quân trang, quân dụng.

D. Coi trọng, đầu tư cho các phát minh khoa học kĩ thuật.

Câu 7: Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của chính phủ Mĩ sau thời kì chiến tranh lạnh là

A. hợp tác toàn diện, hữu nghị với Liên Xô.

B. thiết lập một trật tự thế giới “đơn cực” do Mĩ đứng đầu.

C. xác lập trật tự thế giới mới, “đa cực”.

D. viện trợ cho các nước đồng minh.

Câu 8: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ là gì?

A. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản

B. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.
C. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

D. Sự giàu nghèo quá chênh lệch trong các tầng lớp xã hội.

Câu 9: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, để đẩy nhanh sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế, Nhật Bản coi trọng yếu tố nào?

	A. Đầu tư ra nước ngoài.
	B. Giáo dục và khoa học kĩ thuật.

	C. Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài.
	D. Bán các bằng phát minh, sáng chế.


Câu 10: Các nước tham gia hội nghị Ianta (2/1945) gồm có

	A. Liên Xô, Anh, Mĩ.
	B. Liên Xô, Anh, Pháp.

	C. Pháp, Việt Nam, Trung Quốc.
	D. Mĩ, Đức, Anh.


Câu 11: Liên minh quân sự nào dưới đây không phải do Mĩ lập ra?

	A. NATO.
	B. VACSAVA.

	C. CENTO.
	D. SEATO.


Câu 12: Nhân tố chủ yếu đã chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau của thế kỉ XX là

A. sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường và thuộc địa giữa các nước tư bản

B. xu thế liên minh khu vực và quốc tế

C. chiến tranh lạnh
D. sự hình thành ba trung tâm kinh tế-tài chính trên thế giới

Câu 13: Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

A. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
B. thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên thế giới.

C. giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực

D. giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế.

Câu 14: Hiệp ước nào dưới đây đã đánh dấu bước chuyển từ Cộng đồng châu Âu (EC) sang Liên minh châu Âu (EU)

	A.  Hen – xin - xki
	B. Béc - lin.

	      C. Ma - xtrich.
	      D. Pa - ri.


Câu 15: Nhật Bản thực hiện biện pháp nào trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật để đạt hiệu quả cao nhất?

	A. Hợp tác với các nước khác.
	B. Đầu tư vốn để nghiên cứu khoa học.

	C. Mua bằng phát minh sang chế.
	D. Đánh cắp bằng phát minh sáng chế.


Câu 16: Nguyên nhân nào không dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai?

	A. Con nguời năng động, sáng tạo.
	B. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.

	C. Chi phí quốc phòng thấp.
	D. Tận dụng tối đa viện trợ bên ngoài.


Câu 17: Sự khác biệt căn bản nhất giữa chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diến ra là

A. làm cho thế giới luôn trong tình trạng đối đầu căng thẳng

B. chủ yếu diễn ra giữa Mĩ và Liên Xô

C. diễn ra trên mọi lĩnh vực, trừ xung đột trực tiếp về quân sự giữa Mĩ và Liên Xô
D. diễn ra dai dẳng, giằng co, bất phân thắng bại.

Câu 18: Trụ sở của Liên hợp quốc được đặt tại đâu?

	A. New - york (Mĩ).
	B. Luân Đôn (Anh).

	C. Mat-xcơ-va (Nga).
	D. Pa - ri (Pháp).


Câu 19:  Sau CTTG II,  Mỹ có lợi thế gì về vũ khí?

	A. Nắm độc quyền vũ khí nguyên tử.
	B. Chế tạo ra được nhiều vũ khí.

	C. Có nhiều tàu ngầm.
	D. Nhiều hạm đội trên biển.


Câu 20: Nhật Bản đã lợi dụng chiến tranh của hai nước nào đề bù đắp thiệt hại do chiến tranh?

	A. Hàn Quốc, Việt Nam.
	B. Triều Tiên, Việt Nam.

	C. Đài Loan, Việt Nam.
	D. Philippin, Việt Nam.


II. Tự luận (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Tại sao nói xu thế chung của thế giới ngày nay vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc? Theo em, nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân Việt Nam là gì?
Câu 2 (2 điểm): Nêu hoàn cảnh của Hội nghị I-an-ta (2/1945).

(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

